Câu 140 Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 100 V – 50 Hz. Đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm có độ tự cảm [image: image504.png]


 và tụ điện có dung kháng ZC. Biết công suất tiêu thụ trên mạch là 100 W và không thay đổi nếu mắc vào hai đầu L một ampe-kế có điện trở không đáng kể. Giá trị R và ZC lần lượt là


A. [image: image2.wmf]40
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 và [image: image3.wmf]30.
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B. [image: image4.wmf]50
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 và [image: image5.wmf]50.
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C. [image: image6.wmf]30
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 và [image: image7.wmf]30.
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D. [image: image8.wmf]20
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 và [image: image9.wmf]50.
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Câu 141 Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều 100 V – 50 Hz. Mạch AB gồm cuộn dây có điện trở thuần [image: image10.wmf]20

W

 có cảm kháng [image: image11.wmf]60

W

 mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng [image: image12.wmf]20

W

 rồi mắc nối tiếp với điện trở R. Nếu công suất tiêu thụ R là 40 W thì R bằng


A. [image: image13.wmf]5.

W

 

B. [image: image14.wmf]10
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 hoặc [image: image15.wmf]200.
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C. [image: image16.wmf]15
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 hoặc [image: image17.wmf]100.
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D. [image: image18.wmf]20

W
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Câu 142: Một mạch gồm có điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch [image: image19.wmf]502cos100
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 (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện lần lượt là [image: image20.wmf]30
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 và [image: image21.wmf]60
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. Biết công suất tiêu thụ trong mạch là 20 W. Giá trị R bằng


A. [image: image22.wmf]80.
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B. [image: image23.wmf]10.
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C. [image: image24.wmf]15.
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D. [image: image25.wmf]20.

W


 Câu 143: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R nối tiếp với cuộn dây có điện trở [image: image26.wmf]10.

W

 Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp [image: image27.wmf]406cos100
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 (V), (t đo bằng giây) thì cường độ dòng điện chậm pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là [image: image28.wmf]6

p

 và công suất tỏa nhiệt trên R là 50 W. Cường độ hiệu dụng trong mạch là:


A. 1 A hoặc 5 A.
B. 5 A hoặc 3 A.
C. 2 A hoặc 5 A.
D. 2 A hoặc 4 A.

Câu 144 Mạch điện gồm cuộn dây có điện trở thuần [image: image29.wmf]10
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 mắc nối tiếp với một bóng đèn 120 V – 60 W. Nối hai đầu mạch điện với nguồn điện xoay chiều 220 V - 50 Hz, thì đèn sáng bình thường. Độ tự cảm cuộn dây là:


A. 1,19 H.
B. 1,15 H.
C. 0,639 H.
D. 0,636 H.

Câu 145: Đặt điện áp [image: image30.wmf]120sin100
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 (V) vào hai đầu một đoạn mạch thì dòng điện trong mạch có biểu thức [image: image31.wmf]4cos100
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 (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là


A. [image: image32.wmf]2403.
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B. [image: image33.wmf]120.
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C. [image: image34.wmf]240.

W


D. [image: image35.wmf]1203.

W


Câu 146: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn AD và DB ghép nối tiếp. Điện áp tức thời trên các đoạn mạch và dòng điện qua chúng lần lượt có biểu thức: [image: image36.wmf]1002cos100
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 (V); [image: image37.wmf]2
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 (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là


A. 173,2 W.
B. 242 W.
C. 186,6 W.
D. 250 W.

Câu 147 Khi đặt vào hai đầu một cuộn dây có độ tự cảm [image: image39.wmf]0,4

p

 (H) một hiệu điện thế một chiều 12 (V) thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,4 (A). Sau đó, thay hiệu điện thế này bằng một điện áp xoay chiều có tần số 50 (Hz) và giá trị hiệu dụng 12 (V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây bằng


A. 0,30 A.
B. 0,40 A.
C. 0,24 A.
D. 0,17 A.

Câu 148: Đặt vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm [image: image40.wmf]0,35
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 (H) một điện áp không đổi 12 V thì công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây là 28,8 (W). Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây đó điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng là 25 V thì công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây bằng bao nhiêu?


A. 14,4 (W).
B. 5,0 (W).
C. 2,5 (W).
D. 28,8 (W).

Câu 149: Đặt vào hai đầu ống dây một điện áp một chiều 12V thì cường độ dòng điện trong ống dây là 0,24A. Đặt vào hai đầu ống dây một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 100 V thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong ống dây là 1A. Mắc mạch điện gồm ống dây nối tiếp với tụ điện có điện dung [image: image41.wmf]87
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 vào mạch điện xoay chiều nói trên. Công suất tiêu thụ trên mạch là:


A. 50W.
B. 200W.
C. 120W.
D. 100W.

Câu 150 Khi đặt điện áp không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm [image: image42.wmf]0,25

p

 (H) thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp [image: image43.wmf]1502cos120
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 (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là


A. [image: image44.wmf](
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D. [image: image47.wmf](
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Câu 151: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại U0 vào hai đầu một điện trở thuần R thì công suất tiêu thụ là P. Khi đặt vào hai đầu điện trở đó một hiệu điện thế không đổi có giá trị U0 thì công suất tiêu thụ trên R là


A. P.
B. 2P.
C. [image: image48.wmf]2.

P

 
D. 4P.

Câu 152: Mạch gồm điện trở [image: image49.wmf]100
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 mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm [image: image50.wmf]1
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 (H). Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng [image: image51.wmf]2
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 (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị bằng


A. 1 A.
B. 3,26 A.
C. [image: image52.wmf](
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D. [image: image53.wmf]5.
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Câu 153: Đặt một điện áp có biểu thức [image: image54.wmf](
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở [image: image55.wmf]100
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 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm [image: image56.wmf]0,25
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 (H) mắc nối tiếp. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở là


A. 280 W.
B. 50 W.
C. 320 W.
D. 80 W.

 Câu 154: Đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử C và R với điện trở [image: image57.wmf]100
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 một nguồn điện tổng hợp có biểu thức [image: image58.wmf]100cos100100
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 V. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở.


A. 50 W.
B. 200 W.
C. 25 W.
D. 150 W.

BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIẢN ĐỒ VÉCTƠ

Câu 155: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn cảm thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A và N là 400 (V) và điện áp hiệu dụng hai điểm M và B là 300 (V). Điện áp tức thời trên đoạn AN và trên

đoạn MB lệch pha nhau [image: image59.wmf]90

°

. Điện áp hiệu dụng trên R là


A. 240 (V)
B. 120 (V)
C. 500 (V)
D. 180 (V)

Câu 156: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn cảm thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A và M là 150 (V) và điện áp hiệu dụng giữa hai điểm N và B là [image: image60.wmf]200
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 (V). Điện áp tức thời trên đoạn AN và

trên đoạn MB lệch pha nhau [image: image61.wmf]90

°

. Điện áp hiệu dụng trên R là


A. 100 (V).
B. 120 (V).
C. 90 (V).
D. 180 (V).

 Câu 157: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần L, điện trở thuần R và tụ điện C. Cho biết điện áp hiệu dụng [image: image62.wmf]0,75
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. Tính hệ số công suất của đoạn mạch AB.


A. 0,8.
B. 0,864.
C. 0,5.
D. 0,867.

Câu 158: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần L, điện trở thuần R và tụ điện C. Cho biết điện áp hiệu dụng [image: image64.wmf]3
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. Tính hệ số công suất của đoạn mạch AB.


A. [image: image66.wmf]2
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B. [image: image67.wmf]3
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C. [image: image68.wmf]3
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D. [image: image69.wmf]2
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Câu 159: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, B, C và D. Giữa hai điểm A và B chỉ có tụ điện, giữa hai điểm B và C chỉ có điện trở thuần, giữa 2 điểm C và D chỉ có cuộn cảm thuần cảm. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A và D là [image: image70.wmf]1003

 (V) và cường độ hiệu dụng chạy qua mạch là 1 (A). Điện áp tức thời trên đoạn AC và trên đoạn BD lệch pha nhau [image: image71.wmf]60

°

 nhưng giá trị hiệu dụng thì bằng nhau. Dung kháng của tụ điện là


A. [image: image72.wmf]40.

W

 
B. [image: image73.wmf]100.

W


C. [image: image74.wmf]503.

W


D. [image: image75.wmf]20.

W
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 Câu 160: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn dây, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A và N là 60 (V) và điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M và B là [image: image76.wmf]403

 (V). Điện áp tức thời trên đoạn AN và trên đoạn MB lệch pha nhau [image: image77.wmf]90

°

, điện áp tức thời trên đoạn MB và trên đoạn NB lệch pha nhau [image: image78.wmf]30

°

 và cường độ hiệu dụng trong mạch là [image: image79.wmf]3

 (A). Điện trở thuần của cuộn dây là 


A. [image: image80.wmf]40.

W

 
B. [image: image81.wmf]10.

W



C. [image: image82.wmf]50.

W


D. [image: image83.wmf]20.

W


Câu161: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, N, M và B. Giữa hai điểm A và N chỉ có điện trở thuần R, giữa hai điểm N và M chỉ có cuộn dây (có điện trở thuần [image: image84.wmf]rR

=

), giữa 2 điểm M và B chỉ có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp U – 50 Hz thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM bằng trên đoạn NB và bằng [image: image85.wmf]305

 (V). Điện áp tức thời trên đoạn AM vuông pha với điện áp trên đoạn NB. Giá trị U bằng


A. 30 V.
B. 90 V.
C. [image: image86.wmf]602

 V.
D. 120 V.

Câu 162: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần R, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây, giữa hai điểm N và B chỉ có tụ điện. Cuộn dây điện trở thuần [image: image87.wmf]0,5
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. Điện áp hiệu [image: image449.jpg]


dụng trên đoạn AN là [image: image88.wmf]3

U

 và trên đoạn MB là U. Điện áp tức thời trên đoạn AN và trên đoạn MB lệch pha nhau [image: image89.wmf]90

°

. Điện áp tức thời [image: image90.wmf]AN

u

 sớm pha hơn dòng điện là


A. [image: image91.wmf]60

°


B. [image: image92.wmf]45

°


C. [image: image93.wmf]30

°


D. [image: image94.wmf]15

°


[image: image450.jpg]


 Câu 163 Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần [image: image95.wmf](
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 mắc nối tiếp với cuộn dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là 120 V. Dòng điện trong mạch lệch pha [image: image96.wmf]6

p

 so với điện áp hai đầu đoạn mạch và lệch pha [image: image97.wmf]3

p

 so với điện áp hai đầu cuộn dây. Cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch bằng


A. [image: image98.wmf](
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B. 3 (A).
C. 4 (A).
D. [image: image99.wmf](
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[image: image451.jpg]


 Câu 164 Đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, cuộn dây và hai đầu đoạn mạch lần lượt là 70 V, 150 V và 200 V. Hệ số công suất của cuộn dây là


A. 0,5.
B. 0,9.


C. 0,6.
D. 0,6.

Câu 165 Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, cuộn dây và hai đầu đoạn mạch lần lượt là 35 V, 85 V và [image: image100.wmf]752

 V. Cuộn dây tiêu thụ công suất 40 W. Tổng điện trở thuần của toàn mạch là


A. [image: image101.wmf](
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B. [image: image102.wmf](
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C. [image: image103.wmf](
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D. [image: image104.wmf](
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 Câu 166 Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200(V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Điện áp hiệu dụng trên L là [image: image105.wmf]2002

 (V) và trên đoạn chứa RC là 200(V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là


A. 80 (V).
B. 60 (V).


C. [image: image106.wmf]1002

 (V).
D. [image: image107.wmf]1003

 (V).

Câu 167 Đặt điện áp [image: image108.wmf]1202cos100
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R, đoạn MB chỉ có tụ điện C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB lệch pha nhau [image: image109.wmf]2

3

p

 . Điện áp hiệu dụng trên AM bằng một nửa trên MB. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng


A. [image: image110.wmf]403.

V

 
B. [image: image111.wmf]220

.

3

V


C. [image: image112.wmf]120.

V


D. [image: image113.wmf]40.

V


Câu 168 Mạch điện gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 200 V – 50 Hz thì điện áp hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau [image: image114.wmf]120

°

. Điện áp hiệu dụng trên tụ là


A. 100 V.
B. 200 V.
C. 300 V.
D. 400 V.

Câu 169 Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ  điện. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện trong mạch và điện áp hai đầu mạch là [image: image115.wmf]3

p

 . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ bằng [image: image116.wmf]3

 lần điện áp hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là


A. [image: image117.wmf].

3

p


B. [image: image118.wmf].

2

p


C. [image: image119.wmf].

4

p


D. [image: image120.wmf].

6

p


 Câu 170 Đặt điện áp 100 V – 25 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần r, có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung [image: image121.wmf]0,1

C

p

=

 (mF). Biết điện áp hai đầu cuộn dây sớm pha hơn dòng điện trong mạch là [image: image122.wmf]6

p

 , đồng thời điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây gấp đôi trên tụ điện. Công suất tiêu thụ của toàn mạch là


A. [image: image123.wmf]1003

 W.
B. [image: image124.wmf]50

3

 W.
C. 200 W.
D. 120 W.

Câu 171 Đặt điện áp [image: image125.wmf]0

cos

uUt

w

=

 (U0 và [image: image126.wmf]w

 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm một tụ điện, một cuộn cảm thuần và một điện trở thuần mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa tụđiện và cuộn cảm. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB gấp [image: image127.wmf]3

 lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AM và cường độ dòng điện trong đoạn mạch lệch pha [image: image128.wmf]6

p

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Hệ số công suất của đoạn mạch MB là


A. [image: image129.wmf]0,53.


B. [image: image130.wmf]0,52.


C. 0,50.
D. 1.

Câu 172 Đặt điện áp [image: image131.wmf]0

cos

uUt

w

=

 (U0 và [image: image132.wmf]w

 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm một tụ điện, một cuộn cảm thuần và một điện trở thuần mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa tụ điện và cuộn cảm. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AM bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB và cường độ dòng điện trong đoạn mạch lệch pha [image: image133.wmf]12

p

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Hệ số công suất của đoạn mạch MB là


A. [image: image134.wmf]0,53.


B. 0,26.
C. 0,50.
D. [image: image135.wmf]0,52.

 

 Câu 173 Đặt điện áp [image: image136.wmf]0

cos100

uUt

p

=

 (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần [image: image137.wmf]1003

W

 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đoạn mạch MB chỉ có tụ điện có điện dung [image: image138.wmf]4

10

2

p

-

 (F). Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM lệch pha [image: image139.wmf]3

p

 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB. Giá trị của L bằng

[image: image453.jpg]



A. [image: image140.wmf](

)
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B. [image: image141.wmf](
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C. [image: image142.wmf](
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D. [image: image143.wmf](

)
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Câu 174 Đặt điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần [image: image144.wmf]1003

W

 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MB chỉ có tụ điện có điện dung [image: image145.wmf]0,05

p

  (mF). Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau [image: image146.wmf]3

p

 . Giá trị L bằng


A. [image: image147.wmf](
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B. [image: image148.wmf](
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C. [image: image149.wmf](
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D. [image: image150.wmf](
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Câu 175 Đặt điện áp xoay chiều tần số 300 V - 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, đoạn MB chỉ có tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB là 140 V và dòng điện trong mạch trễ pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch AB là [image: image151.wmf]j

  sao cho [image: image152.wmf]cos0,8

j

=

 . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là


A. 300 V.
B. 200 V.
C. 500 V.
D. 400 V.

[image: image454.jpg]220V



 Câu 176 Một đoạn mạch gồm tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha [image: image153.wmf]3

p

 so với cường độ dòng điện và lệch pha [image: image154.wmf]2

p

 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng 100 V, khi đó điện áp hiệu dụng trên tụ điện và trên cuộn dây lần lượt là


A. 60V và [image: image155.wmf]603

V.
B. 200V và [image: image156.wmf]1003

V.


C. [image: image157.wmf]603

V và 100V.
D. [image: image158.wmf]1003

V và 200V.
 Câu 177 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện có dung kháng 200 Ω và một cuộn dây mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều luôn có biểu thức [image: image159.wmf]1202cos100
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 (V) thì thấy điện áp giữa hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120 và sớm pha [image: image160.wmf]2

p

 so với điện áp đặt vào mạch. Công suất tiêu thụ của cuộn dây là

[image: image455.jpg]



A. 72 W.
B. 240 W.
C. 120 W.
D. 144 W.

Câu 178 Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có tụ điện, giữa hai điểm N và B chỉ có cuộn cảm thuần. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều 120 V – 50 Hz thì điện áp tức thời trên đoạn AN và trên đoạn AB lệch pha nhau 600, điện áp tức thời trên đoạn AB và trên đoạn NB lệch pha nhau 600. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là| [image: image161.wmf]

nophoto3_48x48.


[image: image456.jpg]



A. 120 (V).
B. 60 (V).


    C. [image: image162.wmf]602

 (V).
D. 100 (V)

Câu 179 Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần R, giữa hai điểm M và N chỉ có tụ điện, giữa hai điểm N và B chỉ có cuộn cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp [image: image163.wmf]903 V - 50 Hz

 thì điện áp hiệu dụng trên R và trên đoạn MB đều là 90 (V). Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AN và MB lệch pha nhau (/2. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AN là


A. 80 (V)
B. 60 (V)
C. [image: image164.wmf]1002

 (V)
D. [image: image165.wmf]603

 (V).

[image: image457.jpg]


 Câu 180 Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có tụ điện, giữa hai điểm N và B chỉ có cuộn cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 240V – 50 Hz thì uMB và uAM lệch pha nhau (/3, uAB và uMB lệch pha nhau (/6. Điện áp hiệu dụng trên R là

A. 80 (V)
B. 60 (V)


C.  [image: image166.wmf]802

 (V)
D. [image: image167.wmf]603

 (V).

[image: image458.emf] Câu 181 Đặt điện áp xoay chiều [image: image168.wmf]1206cos

ut

w

=

 vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 0,5 A. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C, đoạn MB gồm cuộn cảm. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau (/2. Điện áp hiệu dụng trên R bằng một nửa điện áp hiệu dụng trên đoạn AM. Công suất tiêu thụ của mạch là

A. 60 (W)
B. 90 (W)


C. [image: image169.wmf]903

(W)
D. [image: image170.wmf]603

(W)

 Câu 182 Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn dây, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần R = 60 (, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A và N là 120 (V) và điện áp hiệu dụng hai điểm M và B là [image: image171.wmf]803 (V)

. Điện áp tức thời trên đoạn AN và trên đoạn MB lệch pha nhau 900, điện áp tức thời trên MB và trên NB lệch pha nhau 300. Điện trở thuần của cuộn dây là


A. 40[image: image172.wmf]W

 
B. 60[image: image173.wmf]W


C. 30[image: image174.wmf]W


D. 20[image: image175.wmf]W


Câu 183 Đặt điện áp xoay chiều [image: image176.wmf]1206cos (V)

ut

w

=

 vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM là cuộn dây có điện trở thuần r và có độ tự cảm L, đoạn MB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Điện áp hiệu dụng trên đoạn MB gấp đôi điện áp hiệu dụng trên R và cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là 0,5 A. Điện áp trên đoạn MB lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch là (/2. Công suất tiêu thụ toàn mạch là

[image: image459.png]


A. 150W
B.20W 


C. 90W
D. 100W

Câu 184 Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn dây, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần R, giữa 2 điểm N à B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng trên AB, AN và MN thỏa mãn hệ thức  UAB = UAN =UMN [image: image177.wmf]3

= 120[image: image178.wmf]3

(V). Dòng hiệu dụng trong mạch là [image: image179.wmf]22

 (A). Điện áp tức thời trên AN và trên đoạn AB lệch  pha nhau một góc đúng bằng góc lệch pha giữa điện áp tức thời trên AM và dòng điện. Tính cảm kháng của cuộn dây.


A. [image: image180.wmf]603()

W

 
B. [image: image181.wmf]156()

W


C. [image: image182.wmf]303()

W


D. [image: image183.wmf]302()

W


 Câu 185 Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C, điện trở  huần R và cuộn dây có độ tự cảm L có điện trở thuần r. Dùng vôn kế có điện trở rất lớn lần lượt đo hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu đoạn mạch thì số chỉ lần lượt là 50 V, [image: image184.wmf]302

 V và 80 V. Biết điện áp tức thời trên cuộn dây sớm pha hơn dòng điện là (/4. Điện áp hiệu dụng trên tụ là


A. 30V
B. [image: image185.wmf]302

 V 
C. 60V
D. 20V

 Câu 186 Một mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm: đoạn AN chứa tụ điện C nối tiếp với điện trở thuần R và đoạn NB chỉ có cuộn dây có độ tự cảm L có điện trở thuần r. Điện áp hiệu dụng trên các đoạn AN, NB và AB lần lượt là 80 V, 170 V và 150 V. Cường độ hiệu dụng qua mạch là 1 A.  Hệ số công suất của đoạn AN là 0,8. Tổng điện trở thuần của toàn mạch là


A. 138[image: image186.wmf]W

 
B. [image: image187.wmf]302

W

 
C. 60[image: image188.wmf]W


D. 90[image: image189.wmf]W


Câu187 Đặt điện áp xoay chiều u = 80cos(t (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L, có điện trở thuần r và tụ điện C thì công suất tiêu thụ của mạch là 40 W. Biết điện áp hiệu dụng trên điện trở, trên cuộn cảm và trên tụ điện lần lượt là 25V, 25V và 60 V. Giá trị r bằng


A. 50[image: image190.wmf]W


B. 15[image: image191.wmf]W


C. 20[image: image192.wmf]W


D. 30[image: image193.wmf]W


Câu 188 Đặt điện áp [image: image194.wmf]uU2cos100t
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V vào hai đầu đoạn mạch AB. Đoạn AB có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần R, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây có cảm kháng 100 ( có điện trở r = 0,5R, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện có dung kháng 200 (. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AN là 200 (V). Điện áp tức thời trên đoạn MN và AB lệch pha nhau (/2. Nếu biểu thức dòng điện trong mạch là [image: image195.wmf](

)

i

iI2cos100t

=p+j

 A thì giá trị của I và (i lần lượt là


A. 1A và π/3
B. [image: image196.wmf]2

 A và π/3
C. [image: image197.wmf]2

 A và π/4
D. 1A và π/4

Câu 189: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở R, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn cảm mà điện trở thuần r = 0,5R và độ tự cảm L = 1/π H, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện có điện dung C = 50/π (F. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AN là 200 V. Điện áp trên đoạn MN lệch pha với điện áp trên AB là π/2. Biểu thức điện áp trên AB là [image: image198.wmf]120
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 V. Biểu thức điện áp trên NB là


A. [image: image199.wmf]NB

u2002cos(100t5/12)V.

=p+p

 
B.[image: image200.wmf]NB

u2002cos(100t/4)V.

=p-p



C. [image: image201.wmf]NB

u2002cos(100t/4)V.

=p+p


D. [image: image202.wmf]NB

u2002cos(100t7/12)V.

=p+p


Câu 190: Đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm có điện trở r và đoạn MB chỉ có tụ điện. Điện áp trên đoạn AM và AB có cùng giá  trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 600. Điện áp trên cuộn cảm vuông pha với điện áp trên AB. Tỉ số r/R là


A. 0,5
B. 2.
C. 1.
D. 0,87

Câu 191: Đặt điện áp xoay chiều 60 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AD và DB mắc nối tiếp. Đoạn AD gồm điện trở thuần nối tiếp cuộn cảm thuần, đoạn DB chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng trên AD và trên DB đều là 60 V. Hỏi dòng điện trong mạch sớm hay trễ pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch AB?


A. Trễ pha hơn 600.

B. Sớm pha hơn 600.


C. Sớm pha hơn 300

D. Trễ pha hơn 300
Câu 192: Mạch điện xoay chiều nối tiếp có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có tụ điện, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở R, giữa 2 điểm N và B chỉ có cuộn cảm thuần. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AN và  trên MB là  120[image: image203.wmf]2

  V và 200 V. Điện áp tức thời trên đoạn AN và MB lệch pha nhau 98,130. Tính điện áp hiệu dụng trên R



A. 120 V
B. 100V
C. 250V
D. 160V

Câu 193: Có hai hộp kín X và Y chỉ chứa các phần tử ghép nối tiếp và trong chúng chỉ có thể chứa các điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện. Khi đặt điện áp xoay chiều 220 V – 50 Hz vào hai đầu X, thì dòng điện có giá trị hiệu dụng 2 A và sớm pha so với điện áp là π/2. Nếu thay X bởi Y thì dòng điện có giá trị hiệu dụng vẫn bằng 2 A nhưng cùng pha với điện áp. Khi đặt điện áp đó vào đoạn mạch gồm X và Y mắc nối tiếp thì dòng điện có giá trị hiệu dụng là

[image: image460.emf]A. [image: image204.wmf]2

 (A) và trễ pha π/4 so với điện áp.


B. [image: image205.wmf]2

 (A) và sớm pha π/4 so với điện áp.


C. 0,5[image: image206.wmf]2

 (A) và sớm pha π/3 so với điện áp.


D. 0,5[image: image207.wmf]2

 (A) và trễ pha π/3 so với điện áp.

Câu 194: Lần lượt đặt điện {p xoay chiều 220 V – 50 Hz vào các dụng cụ P và Q thì dòng điện trong mạch đều có giá trị hiệu dụng bằng 1 A nhưng đối với P thì dòng sớm pha hơn so với điện áp đó là (/3 còn đối với Q thì dòng cùng pha với điện áp đó. Biết trong các dụng cụ P và Q chỉ chứa các điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện. Khi mắc điện áp trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là


A. 0,125[image: image208.wmf]2

 (A) và trễ pha π/4 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.


B. 0,125[image: image209.wmf]2

 (A) và sớm pha π/4 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.



C. 1/[image: image210.wmf]3

  (A) và sớm pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.



D. 1/[image: image211.wmf]3

  (A) và trễ pha π/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.


[image: image461.emf] Câu 195: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều 220 V – 50 Hz vào các dụng cụ P và Q thì dòng điện trong mạch đều có giá trị hiệu dụng bằng 5,5 A nhưng đối với P thì dòng trễ pha hơn so với điện áp đó là (/6 còn đối với Q thì dòng sớm pha hơn so với điện áp đó là (/2. Biết trong các dụng cụ P và Q chỉ chứa các điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện. Khi mắc điện áp trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là


A. 11[image: image212.wmf]2

 A và trễ pha (/3 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.


B. 11[image: image213.wmf]2

 A và sớm pha (/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.


C. 5,5 A và sớm pha (/6 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.


D. 5,5 A và trễ pha (/3 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 196: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung 1/(3() (mF). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều:  u = 120cos100(t (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng 60 V. Tính R và viết biểu thức dòng điện qua mạch?


A. [image: image214.wmf]R30

=W

 và [image: image215.wmf]=p+p

i22cos(100t/4)(A)

 



B. [image: image216.wmf]R30

=W

 và [image: image217.wmf]=p-p

i22cos(100t/4)(A)





C. [image: image218.wmf]R103

=

 và [image: image219.wmf]=p-p

i4cos(100t/6)(A)



D. [image: image220.wmf]R30

=W

 và [image: image221.wmf]=p+p

i4cos(100t/6)(A)


 Câu 197: Đặt điện áp xoay chiều [image: image222.wmf]=p

u602cos100t (V)

 vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AD và DB mắc nối tiếp. Đoạn AD gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L = 0,2/( (H), đoạn DB chỉ có tụ điện C. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AD là 60 (V) và trên đoạn DB là 60 (V). Biểu thức dòng điện qua mạch là

[image: image462.emf]
A. [image: image223.wmf]=p+p

i2cos(100t/4)(A)



B. [image: image224.wmf]=p+p

i4.cos(100t/3)(A)





C. [image: image225.wmf]=p-p

i4.cos(100t/6)(A)



D. [image: image226.wmf]=p+p

i1,52cos(100t/6)(A)


Câu 198: Mạch điện gồm cuộn d}y mắc nối tiếp với tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 200cos(100(t + (/12) (V) thì điện áp giữa hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 1200. Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây là


A. [image: image227.wmf]=p+p

cd

u1002cos(100t/3)(V).

 
B. [image: image228.wmf]=p+p

cd

u200cos(100t/6)(V).




C. [image: image229.wmf]=p+p

cd

u200cos(100t/3)(V).


D. [image: image230.wmf]=p+p

cd

u200cos(100t5/12)(V).


 Câu 199: Đặt điện áp xoay chiều [image: image231.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuộn dây và một tụ điện mắc nối tiếp. Dùng vôn kế có điện trở rất lớn lần lượt đo điện áp giữa hai đầu cuộn cảm và hai bản tụ điện thì thấy chúng có giá trị lần lượt là 100 V và 200 V. Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây là

[image: image463.emf]A. [image: image232.wmf]cd

u1002cos(100t/2)(V).

=p+p




B. [image: image233.wmf]cd

u200cos(100t/4)(V).

=p+p


C. [image: image234.wmf]cd

u2002cos(100t3/4)(V).

=p+p


D. [image: image235.wmf]cd

u1002cos(100t3/4)(V).

=p+p


[image: image464.emf]Câu 200: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện rồi mắc nối tiếp với cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u = 120cos100(t(V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch RC là 60V và hai đầu cuộn dây là 60 V. Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch  RC là


A. [image: image236.wmf]=p+p

RC

u60cos(100t/4)(V).


B. 
[image: image237.wmf]=p+p

RC

u602(100t/4)(V).


C. [image: image238.wmf]=p-p

RC

u60(100t/4)(V).




D. [image: image239.wmf]=p-p

RC

u602(100t/4)(V).


Câu 140 
[image: image465.emf]Hướng dẫn: Chọn đáp án B 
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 Câu 141 
Hướng dẫn: Chọn đáp án B

[image: image243.wmf](
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 Câu 142
Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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 Câu 143: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

[image: image246.wmf](
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 Câu 144
.

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Khi đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện chạy qua và điện trở thuần của đèn:
[image: image466.emf][image: image247.wmf](
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 Câu 145: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Cách 1:
[image: image249.wmf](
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[image: image250.wmf](
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Cách 2: Gọi i* là số phức liên hợp của i thì công suất phức: [image: image251.wmf]*
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(Phần thực của công suất phức là công suất tiêu thụ còn phần ảo là công suất phản kháng).

Thao tác bấm máy tính: sau khi nhập [image: image253.wmf]1

4

26

p

æö

Ð

ç÷

èø

 bấm [image: image254.wmf]22120

6

shift

p

æö

=´Ð-

ç÷

èø

 sau đó bấm [image: image255.wmf]=

 được kết quả [image: image256.wmf]120207,85

i

-


 Câu 146: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Điện áp tổng: [image: image257.wmf]ADDB
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Công suất phức: 
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Câu 147 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Nguồn 1 chiều : [image: image260.wmf](
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Nguồn xoay chiều : [image: image261.wmf](
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 Câu 148: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Nguồn 1 chiều : [image: image262.wmf](
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Nguồn xoay chiều : [image: image263.wmf](
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 Câu 149: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Nguồn 1 chiều (RL): [image: image264.wmf](
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Nguồn xoay chiều (RL): [image: image265.wmf](
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Nguồn xoay chiều (RLC): [image: image266.wmf](
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 Câu 150 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Mắc vào nguồn 1 chiều : [image: image268.wmf](
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Mắc vào nguồn xoay chiều : [image: image269.wmf](
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[image: image270.wmf](
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 Câu 151
Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Nguồn xoay chiều : [image: image271.wmf]2
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Nguồn một chiều : [image: image272.wmf]2
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Câu 152: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Áp dụng công thức hạ bậc viết lại: [image: image274.wmf](
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[image: image276.wmf](
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 Câu 153: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Áp dụng công thức hạ bậc viết lại: [image: image277.wmf](
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[image: image279.wmf](
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 Câu 154: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Dòng 1 chiều không qua tụ chỉ có dòng xoay chiều đi qua:

[image: image280.wmf](
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Câu 155: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

[image: image467.png]L,r



Vì liên quan đến [image: image281.wmf]ANMB
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 nên ta tổng hợp theo quy tắc hình bình hành các véc tơ điện áp đó: [image: image282.wmf]ANRL
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Chú ý: Khi sử dụng giản đồ véc tơ ta tính được điện áp hiệu dụng và độ lệch pha. Từ đó có thể tính được dòng điện, công suất: [image: image285.wmf]2
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 Câu 156: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

[image: image468.emf]Vì liên quan đến [image: image286.wmf]ANMB
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 nên ta tổng hợp theo quy tắc hình bình hành các véc tơ điện áp đó: [image: image287.wmf]ANRL
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Chú ý: Nếu cho biết [image: image290.wmf]2
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[image: image469.emf]Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Chú ý: Nếu dùng phương pháp véc tơ buộc thì không nên vẽ véc tơ tổng! Chỉ nên vẽ các điện áp bắt chéo để tính các điện áp thành phần UR, UL, UC rồi áp dụng hệ thức: [image: image301.wmf](
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[image: image471.emf]Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Tam giác cân có một góc [image: image304.wmf]60
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Từ đó suy ra mạch cộng hưởng: [image: image306.wmf](
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Dựa vào giản đồ véc tơ tính được: [image: image307.wmf](
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[image: image472.emf] Câu 160: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Chú ý: Nếu cho biết [image: image312.wmf]Rnr
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Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Chú ý: Mắt xích quan trọng trong bài toán trên là xác định góc [image: image316.wmf]a

.

 Câu 162: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án C

[image: image317.wmf]:sin

sin1

tan30

3

cos

3

:cos

33

r

rMB

Rrr

RrAN

U

OUU

U

UU

OUU

UU

a

a

aa

a

a

+

+

ì

D=

ï

ï

Þ==Þ=°

í

ï

D==

ï

î

 

[image: image474.emf] Câu 163 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

[image: image318.wmf]AMB

D
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[image: image475.emf] Câu 164 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Cách 1: Áp dụng định lý hàm số cos cho tam giác AMB:
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Cách 2: Bình phương vô hướng hai vế: [image: image322.wmf]ABAMMB
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 Câu 165 

[image: image476.emf]Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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[image: image477.emf] Câu 166 
Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Vẽ giản đồ véc tơ trượt. 

Vì [image: image329.wmf]ABMB
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 Câu 167 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Áp dụng định lý hàm số cos cho [image: image333.wmf]AMB
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 Câu 168 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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 Câu 169 
Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Áp dụng định lý hàm số sin cho [image: image339.wmf]AMB
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 Câu 170 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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[image: image482.emf]
 Câu 171 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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 Câu 172 
Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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 Câu 173 
Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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Tam giác AMB đều:
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Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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 Câu 175 
[image: image485.jpg]


Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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 Câu 176 
Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Xét [image: image361.wmf](
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 Câu 177 [image: image487.jpg]



Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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 là cân tại B:
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[image: image365.wmf]AMB
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 là cân tại B: [image: image366.wmf](
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 Câu 178 [image: image488.jpg]





Hướng dẫn: Chọn đáp án B

∆ANB đều nên:

NB = AB = 20 (V)

[image: image368.wmf]C
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Chú ý: Đối với mạch có 4 phần tử trở lên mà không liên quan đến điện áp bắt chéo hoặc R ở giữa thì nên dùng phương pháp véc tơ trượt

 Câu 179 

Hướng dẫn: Chọn đáp án D
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Cách 1: Dùng phương pháp Vec tơ trượt:
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Cách 2: Dùng phương pháp Vec tơ buộc:
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Bình luận: Cách giải 2 phải vẽ nhiều đường nét phức tạp!
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 Câu 180 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

∆ANB Cân tại M:

(vì ABM=600 - 300=300)

Theo định lí hàm số sin:
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 Câu 181 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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 Câu 182 

[image: image492.jpg]Ae
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Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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 Câu 183 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Kinh nghiệm: Khi cho biết độ lệch pha bằng nhau thì trên giản đồ véc tơ có thể có tam giác cân!

 Câu 184 

Hướng dẫn: Chọn đáp án B 

∆ANB cân tại A mà [image: image383.wmf]·
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⇒ ∆AMN cân tại M và a = 300
[image: image385.wmf]L
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 Câu 185 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

∆ENB là tam giác vuông cân tại E
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[image: image388.wmf]Þ

 Tứ giác AMNB là hình chữ nhật
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 Câu 186 

[image: image498.jpg]


Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Tam giác vuông [image: image390.wmf]:cos0,8
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∆ANB là tam giác vuông tại A vì:
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(Góc có cạnh tương ứng vuông góc)
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Hướng dẫn: Chọn đáp án B
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[image: image500.jpg]



Có thể dùng máy tính casio 570es để giải phương trình và bấm như sau:

[image: image501.jpg]=l
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Đối với loại bài toán này mắt xích quan trọng là tìm Ur. Sau khi tìm được Ur ta sẽ tìm hệ số công suất và công suất:
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 Câu 188 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Cách 1: Phương pháp đại số:
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 Điện áp trễ hơn pha dòng điện là 𝜋/6 hay dòng điện sớm pha hơn điện áp là 𝜋/6.
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Cách 2: Phương pháp giản đồ véc tơ buộc:

[image: image502.jpg]


Tổng hợp các véc tơ điện áp theo quy tắc hình bình thành:
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Xét ∆OEF (UAN = 200 V, H là trung tâm EF, OG = GH) điểm G vừa là trọng tâm vừa là trung tâm nên tam giác này là tam giác đều.
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Cách 3: Phương pháp giản đồ véc tơ trượt:

M vừa là trọng tâm vừa là trực tâm của tam giác (AMB nên tam giác này là tam giác đều.
Từ đó suy ra:
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Và [image: image407.wmf]I
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 Câu 189: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án B

[image: image410.wmf]1

100();Z200()2

LCL

ZLZ

C

w

w

==W==W=

 : AM là trung tuyến của ∆ANB. Suy ra, M là trọng tâm của ∆ANB. Mặt khác M cũng là trực tâm nên ∆ANB là tam giác đều [image: image411.wmf]NBAB
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[image: image413.jpg]



Kinh nghiệm: Nếu tam giác ANB đều thì [image: image414.wmf]==p
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 .Dựa vào ý tưởng này người ta đã “sáng tác” ra các “bài toán lạ”.
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Hướng dẫn: Chọn đáp án A

Tam giác AMB là tam giác vì có AM = AB và góc [image: image415.wmf]·
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 . Do đó, G vừa trực tâm vừa là trọng tâm [image: image416.wmf]Þ=Þ=
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Chú ý: Với một bài toán cụ thể có thể dùng hoặc phương pháp đại số hoặc phương pháp giản đồ véc tơ buộc hoặc phương pháp giản đồ véc tơ trượt. Trong ba cách giải đó với một dạng cụ thể thì sẽ có một cách giải nhanh và ngắn gọn nhất.

 Câu 191: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Cách 1: Phương pháp đại số 
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Cách 2: 

Phương pháp véc tơ buộc. Từ [image: image419.wmf]D
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 đều [image: image420.wmf]p
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Cách 3: 

Phương pháp véc tơ trượt. Từ ∆ADB đều[image: image421.wmf]p

Þj=-

6

 


Bình luận: Với bài toán này thì phương pháp véc tơ trượt hay hơn phương pháp véc tơ buộc. Nhưng trong  Câu tiếp theo thì ngược lại.

 Câu 192: 

Hướng dẫn: Chọn đáp án A 

Cách 1: Phương pháp véc tơ trượt.
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Cách 2: Phương pháp véc tơ buộc.
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 Câu 193: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án B 
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Khi mắc nối tiếp, vẽ giản đồ véc tơ trượt, từ tam giác vuông cân AMB:
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Từ giản đồ suy ra dòng điện sớm pha hơn điện áp là π/4.

 Câu 194: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Khi mắc nối tiếp, vẽ giản đồ véc tơ trượt, từ tam giác vuông cân AMB, Từ giản đồ suy ra dòng điện sớm pha hơn điện áp là π/6.
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Tử giản đồ suy ra ra dòng điện sớm pha hơn điện áp là π/6

 Câu 195: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án C
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Khi mắc nối tiếp, vẽ giản đồ véc tơ trượt, từ tam giác vuông cân AMB:
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Từ giản đồ suy ra dòng điện sớm pha hơn điện áp là π/6.

Câu 196: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án A
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 Câu 197: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Cách 1: kết hợp phương pháp đại số và phương pháp số phức
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Cách 2: Phương pháp gỉan đổ véc tơ buộc
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[image: image441.wmf]D
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 là tam giác đều nên: α = π/6 và UL = UAD/2 = 30 (V).

Dòng điện sớm pha hơn điện áp là π/6 và có giá trị hiệu dụng:

[image: image442.wmf]==

L

L

U

I1,5(A)

Z

 

[image: image443.wmf]p
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Cách 3: Phương pháp gỉan đổ véc tơ trượt

∆ADC là tam giác đều nên: α = π/6 và UL = UAD/2 = 30 (V).

Dòng điện sớm pha hơn điện áp là π/6 và có giá trị hiệu dụng:
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 Câu 198: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Từ giản đồ ta suy ra, (AMB là tam giác đều, vì vậy, ucd có cùng biên độ như u nhưng sớm pha hơn u là (/3

 Câu 199: 
Hướng dẫn: Chọn đáp án D


Từ giản đồ ta thấy, ∆AMB là tam giác vuông tại A ( vì MB2 = AB2 + AM2 ).
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 Câu 200:
Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Từ giản đồ ta dễ thấy, (AMB là tam giác vuông cân tại M nên:
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Chú ý: Dựa vào dấu hiệu vuông pha và dùng phương pháp loại trừ có thể phát hiện nhanh phương án đúng mà không cần phải sử dụng hết dữ kiện của bài toán.
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